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PHẦN A - MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài 
Môn Sinh học ở THCS cung cấp những kiến thức cơ bản nhưng lại vô cùng phong phú về giới sinh vật, bao gồm cả kiến thức về cơ thể người và vệ sinh. Nội dung chủ yếu của chương trình môn Cơ thể người và vệ sinh lớp 8 là các kiến thức về cấu tạo và hoạt động sinh lí của các cơ quan, các hệ cơ quan trong cơ thể người, trên cơ sở đó, đề cập tới các kiến thức vệ sinh cùng các biện pháp rèn luyện cơ thể, bảo vệ và tăng cường sức khỏe, phòng chống bệnh tật. Ngoài ra Sinh học 8 còn cung cấp các kiến thức mang tính chất đại cương chung cho sinh giới như tế bào, mô, trao đổi chất, sinh sản, cảm ứng phản xạ. 
  Môn Cơ thể người và vệ sinh là môn khoa hoc thực nghiệm mà phương pháp nghiên cứu chủ yếu là quan sát và thí nghiệm. Con người có nguồn gốc từ động vật thuộc lớp Thú nên ta thường tìm hiểu cấu tạo và hoạt động sinh lí của phần lớn các cơ quan, hệ cơ quan trên cơ thể động vật để hiểu về con người. Với môn học này, học sinh sẽ quan sát các mẫu vật tự nhiên lấy từ động vật hay quan sát ngay trên cơ thể con người, giải phẫu kết hợp tranh vẽ, mô hình cơ quan, hệ cơ quan, các đoạn video ngắn để tìm ra kiến thức mới – phương pháp trực quan này phát huy tác dụng tối đa trong môn Cơ thể người và vệ sinh. Trong các phương tiện trực quan trên, tôi nhận thấy hiệu quả khai thác kiến thức sinh động hơn cả với môn học này là các đoạn video, video cung cấp tổng hợp kiến thức hình thái giải phẫu, các quá trình sinh lí phức tạp diễn ra bên trong cơ thể. 
Kho tài liệu video về cơ thể người trên mạng rất nhiều, video có độ phân giải cao, sắc nét, trực quan, sinh động, chỉ cần máy tính kết nối mạng, giáo viên có thể tải về dễ dàng mà không hề mất phí. Tuy nhiên, những đoạn video đó không phải cái nào cũng có thể dùng được ngay. Phụ đề hoặc thuyết minh tiếng Anh, chứa kiến thức chưa phù hợp với nội dung bài dạy, video thời lượng quá dài cần cắt bớt, nội dung cần chọn lọc dạy lại nằm ở các video khác nhau … Khi sử dụng các video tải về và trình chiếu trên lớp, tôi thường phải thuyết minh ngoài, tua đến những đoạn cần thiết, mở thêm video khác có nội dung cần chiếu bổ sung, công đoạn này làm mất thời gian cũng như ảnh hưởng tới mức độ tập trung và sự hứng thú do nội dung xem bị gián đoạn, từ đó ảnh hưởng tới kết quả học tập của học sinh. Để tiết kiệm thời gian và không gián đoạn quá trình học của học sinh, nhiều khi tôi không sử dụng video trong bài giảng. Dưới đây là kết quả tôi điều tra và thống kê được về kết quả học tập cũng như hứng thú của học sinh với môn học năm học 2017 – 2018, rõ ràng chất lượng giảng dạy chưa cao, tôi cần đổi mới. 
	Bảng kết quả điều tra năm học 2017 – 2018 (Chưa áp dụng sáng kiến)

	Giỏi: 20 %
	Rất hứng thú: 28 %

	Khá: 40 %
	Có hứng thú: 50 %

	Trung bình: 35 %
	Không có hứng thú: 22 %

	Yếu, kém: 5 %
	


Môn Cơ thể người và vệ sinh có rất nhiều video thú vị, hầu hết các bài học trên lớp đều nên có video khai thác giúp tăng sự sinh động trực quan của nội dung học. Tôi đã tìm hiểu nhiều phần mềm biên tập và dựng video, nhưng dễ nhất trong số đó là phần mềm Camtasia Studio, các thao tác hiệu chỉnh video đơn giản, thêm phụ đề phim, hỗ trợ thu âm lồng tiếng, cho phép ghi lại hoạt động trên máy tính, quay bài giảng powerpoint, xuất phim nhanh với nhiều định dạng lựa chọn. Với những tính năng ưu việt như vậy, tôi đã chọn đề tài: 
“Biên tập video với Camtasia Studio 8 trong dạy - học Sinh học 8” làm đề tài sáng kiến kinh nghiệm của mình.

2. Mục đích nghiên cứu
- Giáo viên tự biên tập video phù hợp với thời lượng và nội dung bài dạy.
- Nâng cao trình độ và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy – học môn Sinh học. 
- Tăng hiệu quả khai thác của phương tiện trực quan.

- Phát huy tích tích cực và hứng thú trong học tập môn Sinh học của học sinh. Từ đó tăng cường hiệu quả dạy – học môn Sinh học.
3. Mục tiêu nghiên cứu
- Khai thác được nguồn video, tranh ảnh phong phú về cơ thể người trên mạng để phục vụ cho dạy - học Sinh học 8.
- Thành thạo các bước cơ bản sử dụng phần mềm Camtasia Studio 8 trong biên tập và dựng video.
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

- Học sinh các lớp khối 8 trường THCS nơi tôi công tác.

- Nghiên cứu về sử dụng phần mềm Camtasia Studio 8 để biên tập và dựng video dùng cho dạy – học Sinh học 8. 

5. Thời gian nghiên cứu

Năm học 2017 – 2018 và 2018 – 2019.

6.  Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp thử nghiệm, đối chứng.

- Phương pháp thu thập, xử lí thông tin, số liệu.

PHẦN B - NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1. Một số khái niệm

1.1. Khái niệm giải phẫu
Khái niệm giải phẫu phản ánh các đặc điểm hình thái, cấu tạo các cơ quan, hệ cơ quan, các kiến thức này là cơ sở để hiểu rõ chức năng và cơ chế sinh lí của chúng, ngoài ra còn cung cấp những dẫn chứng cho việc khẳng định nguồn gốc và sự tiến hóa của loài người. 
1.2. Khái niệm sinh lí
Khái niệm sinh lí phản ánh những hoạt động đặc trưng của các cơ quan, hệ cơ quan cũng như cơ thể, thể hiện ở chức năng sinh lí của chúng. Các khái niệm sinh lí bao gồm các hiện tượng sinh lí và các quá trình sinh lí. 
Các hiện tượng sinh lí cho thấy mặt biểu hiện bên ngoài của các hoạt dộng sinh lí của các cơ quan, mới thấy được khâu đầu và khâu cuối của hoạt động. Các quá trình sinh lí đi sâu vào cơ chế bên trong của các hiện tượng sinh lí, tìm hiểu sự tương tác của các cấu trúc tham gia vào quá trình. Các khái niệm giải phẫu cùng các khái niệm sinh lí tạo nên nội dung cơ bản của môn học. 
1.3. Khái niệm vệ sinh, y học
Thuộc khái niệm này có khái niệm về các bệnh, phản ánh các dấu hiệu đặc trưng của bệnh (nguyên nhân, triệu chứng, con đường xâm nhiễm …), từ đó đề ra các biện pháp giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe, phòng chống các bệnh tật. 

Mặc dù nội dung chương trình môn “Cơ thể người và vệ sinh” được chia thành các nhóm khái niệm như trên, song sự phân chia đó chỉ mang tính chất tương đối, thực ra giữa chúng có mối liên hệ chặt chẽ. Chất lượng của việc lĩnh hội các khái niệm sinh lí phụ thuộc rất nhiều vào mức độ nắm vững các khái niệm giải phẫu hình thái. Ngược lại, việc nắm vững các khái niệm sinh lí sẽ giúp học sinh hiểu rõ ý nghĩa của các cấu trúc liên quan. Các khái niệm về vệ sinh sẽ không có cơ sở khoa học vững chắc nếu thiếu sự hiểu biết về giải phẫu, sinh lí. 

1.4. Phương tiện trực quan

Phương tiện trực quan là loại phương tiện dạy học mà qua đó học sinh quan sát, tìm tòi, phát hiện ra kiến thức bằng các giác quan.
2. Cơ sở lí luận


Môn Cơ thể người và vệ sinh là môn khoa học thực nghiệm mà phương pháp nghiên cứu chủ yếu là quan sát và thí nghiệm. Để dạy - học có hiệu quả thì việc rèn luyện cho học sinh các kĩ năng quan sát, tìm tòi, thực hành thí nghiệm tìm ra kiến thức là rất quan trọng. Do vậy, các nhóm phương pháp trực quan, nhóm phương pháp thực hành có nhiều ưu điểm và lợi thế trong dạy - học kiến thức Sinh học 8. Có thể phân loại các phương tiện trực quan sử dụng trong dạy học Sinh học 8 thành 3 nhóm như sau:

- Nhóm 1: Các mẫu vật tự nhiên
+ Ví dụ: Mẫu vật tự nhiên lấy từ động vật, tiêu bản ngâm, tiêu bản khô, tiêu bản hiển vi … 

+ Đặc điểm: Phản ánh các đặc điểm hình thái, giải phẫu của tế bào, mô, các cơ quan, hệ cơ quan, sự sắp xếp của chúng trên cơ thể. 
- Nhóm 2: Các mẫu vật tượng hình
+ Ví dụ: Mô hình, tranh vẽ, ảnh chụp, phim, sơ đồ, biểu đồ …

+ Đặc điểm: Các mô hình, tranh ảnh thường phản ánh được cấu tạo khái quát và cho phép hình dung được cấu trúc không gian đã được phóng to hoặc thu nhỏ so với kích thước thực. Phim ảnh (clip) phản ánh được cả hình thái giải phẫu, sinh lí của các cơ quan, hệ cơ quan và toàn bộ cơ thể cũng như kiến thức vệ sinh. Sơ đồ thường được sử dụng để trình bày các mối quan hệ giữa các hiện tượng trong quá trình sinh học, các cơ chế sinh lí, sinh hóa. Biểu đồ là một hình thức trực quan hóa các mối quan hệ số lượng cũng hay được sử dụng. 

- Nhóm 3: Các thí nghiệm
+ Ví dụ: Thí nghiệm về cử động hô hấp, chức năng của tủy sống, phản xạ có điều kiện …
+ Đặc điểm: Thí nghiệm có thể do giáo viên biểu diễn hay học sinh tự làm, thường dùng để nghiên cứu kiến thức sinh lí. 
Như vậy, mỗi phương tiện trực quan có ưu điểm và mục đích sử dụng khác nhau. Video là phương tiện dạy học trực quan có thể phản ánh được đầy đủ cả kiến thức hình thái giải phẫu, sinh lí và vệ sinh, giúp học sinh có thể khai thác, học tập hiệu quả môn Sinh học 8.  
II. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1. Thuận lợi

Công nghệ thông tin ngày càng phát triển, phục vụ nhiều lĩnh vực trong đó có giáo dục. Kho tàng học liệu trên mạng vô cùng đa dạng phong phú, là nguồn khai thác kiến thức vô tận cho giáo viên và học sinh. Chúng ta chỉ cần tìm các từ khóa với trang web https://www.google.com/ là cả một bầu trời kiến thức mở ra trước mắt. Bên cạnh đó, các phần mềm, ứng dụng sử dụng cho giáo dục cũng rất đa dạng, giáo viên có thể tải về, cài đặt và học cách sử dụng dễ dàng mà không mất hoặc mất ít phí. 
Nhà trường trang bị đầy đủ các thiết bị dạy học hiện đại cần thiết như máy chiếu, máy đa vật thể, loa, … tới từng lớp học, đường truyền wifi ổn định, vì vậy khi lên lớp, các giáo viên đều trình chiếu các bài giảng điện tử trực quan mang lại hứng thú và hiệu quả học tập cho học sinh. 
Trong trường có bảy giáo viên Sinh học, nhiều năm công tác, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, thường xuyên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.
Học sinh của trường đa số ngoan, chăm chỉ, có phong trào học tập. Học sinh thuộc diện cá biệt hay có hoàn cảnh khó khăn chiếm số lượng ít.  
2. Khó khăn

Kho tài liệu trên mạng vô cùng phong phú đòi hỏi giáo viên phải tìm hiểu, chọn lọc, xử lí thông tin sao cho phù hợp đối tượng dạy học. Các đoạn phim tìm kiếm trên mạng về cơ thể người chứa nhiều thông tin chuyên sâu, thời lượng dài, chưa có phụ đề hay thuyết minh tiếng Việt, các phần nội dung phù hợp với bài dạy nhưng lại thuộc ở các đoạn clip khác nhau … Giáo viên cần chọn lọc, cắt ghép, phụ đề, thuyết minh, biên kịch lại video sao cho phù hợp cả về thời gian trên lớp (độ dài nên dưới 5 phút) cũng như nội dung cần cung cấp, truyền đạt. 
Vốn kĩ năng tin học và trình độ tiếng Anh hạn chế là một rào cản rất lớn để giáo viên tiếp cận công nghệ thông tin với những ứng dụng trong dạy - học. Trường chỉ có một giáo viên Tin học nhưng kiêm nhiệm nhiều việc nên khó sắp xếp thời gian hỗ trỡ. Các ứng dụng, phần mềm biên tập và dựng video cũng đa dạng, giáo viên cần tìm hiểu và lựa chọn cho mình một phần mềm sử dụng vừa đơn giản nhưng cũng nhiều công dụng và đặc biệt không mất phí. 
III. CÁC GIẢI PHÁP TIẾN HÀNH THỰC HIỆN SÁNG KIẾN
1. Giới thiệu chung về phần mềm
Các tính năng chính:

Camtasia Studio là phần mềm hỗ trợ quay video màn hình Windows với chất lượng cao, cung cấp các công cụ hỗ trợ tốt nhất để người dùng thao tác chỉnh sửa video ở phần cuối trước khi xuất ra video, xuất đoạn phim ra một định dạng mong muốn một cách nhanh chóng. Ngoài việc quay video màn hình, phần mềm còn hỗ trợ thu âm nên có thể truyền tải được nội dung qua âm thanh. Camtasia Studio hỗ trợ biên tập, dựng video từ các đoạn clip, âm thanh, tranh ảnh có sẵn. 
Camtasia Studio đã có phiên bản 9, trong giới hạn đề tài này tôi xin chia sẻ giao diện và cách sử dụng phiên bản Camtasia Studio 8.
Điều kiện để cài đặt:

- Hệ điều hành Windows XP/Vista/7/8.
- Microsoft .NET 4.0 Client Profile.
- Bộ vi xử lý tối thiểu là Dual-core, RAM 2GB, ổ cứng trống 2GB.
- Màn hình hiển thị thấp nhất là 1024×768.
- Để đỡ bị lẫn tạp âm, có thể trang bị thêm microphone. 
Hướng dẫn cài đặt:
- Mở thư mục chứa file cài đặt.
- Chạy file camtasia.exe, xuất hiện hộp thoại, click (nháy chuột) vào “Next”     “I accept the license agreement”   3 lần “Next”    “Enable Camtasia Studio Add - in for Microsoft PowerPoint”     “Next”     “Finish”.
Giao diện khi khởi động phần mềm Camtasia Studio 8:
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2. Kinh nghiệm biên tập và dựng phim bằng Camtasia Studio 8
Để biên tập và dựng một video, tôi thường tiến hành 4 bước như sau:
2.1. Lên kịch bản thuyết minh, phụ đề cho clip

Dựa vào nội dung cần truyền tải, tôi viết ra giấy, đánh máy kịch bản thuyết minh hoặc nội dung phụ đề. 

2.2 Chuẩn bị tư liệu video, nhạc, hình ảnh để biên tập
Kho tìm kiếm ảnh, nhạc và video miễn phí là trang web https://www.google.com/ và https://www.youtube.com/. Dựa vào nội dung clip muốn xây dựng và ý tưởng kịch bản thuyết minh, phụ đề, tôi thường tìm các hình ảnh, nhạc và clip với các từ khóa ngắn gọn bằng tiếng Việt. Khi kết quả tìm kiếm chưa được như ý muốn, tôi tìm thêm với các từ khóa vẫn nội dung đó nhưng bằng tiếng Anh. Do vốn từ tiếng Anh có hạn, tôi sử dụng web https://translate.google.com/ để dịch nhanh từ khóa tìm kiếm từ tiếng Việt sang tiếng Anh, kết quả tìm kiếm sẽ đa dạng nhiều lựa chọn hơn. Tạo 1 folder (thư mục), lựa chọn được những hình ảnh, nhạc và đoạn phim phù hợp tôi sẽ tải và lưu về thư mục đó. 
2.3. Biên tập video

Trước khi biên tập, ta phải nhập toàn bộ những tập tin cần thiết đã chuẩn bị trước đó (ảnh, nhạc, video) vào khung Clip Bin.

Nhấp thẻ “Import media” trên thanh menu, chọn tập tin (phim, âm thanh, hình ảnh) cần biên tập, nhấp “Open”. Tập tin xuất hiện trong khung Clip Bin và phân theo loại tập tin, kéo tập tin và thả vào khe Video của khung Timeline theo trật tự cần cắt ghép. Nhấp nút “Play” trong của sổ Preview để xem, đồng thời ở bên dưới nút trượt (xanh đỏ) sẽ chạy trên vạch thời gian trình chiếu.
	[image: image2.png]e
Tmport media > f& Produce and share > 0 A SR B T T

Nhin “Play” xem truoc
cac tap tin hay phim da
cat, ghép.

Ngan anh

Ngiin am thanh

Ngan video

Callouts  Zoom-n-  Audio Transitions Cursor
Pan Enects

= @ = o
e 1

S R -

L+ Kéo cac tap tin xuong khung Timeline | s bomanoo e
theo trat tw can cat ghép.

Track 4

=
Track3 * Gim Stressmpd
Track2 ° coptwre2 ) capture-25. J @ ) capture27trec (Audio) D capture-271 da da daw P apr P ape B3R sorne

ORI P —— - B B B B e







Ghép phim, nhạc, hình ảnh: Những đoạn phim, nhạc, hình ảnh cần thiết đã xuất hiện ở khe video, nếu cảm thấy không cần chỉnh sửa thì có thể xuất phim (xem phần xuất phim). Phim khi xuất ra sẽ bao gồm nhiều đoạn phim, ảnh, âm thanh nối liền với nhau. 
Cắt phần đầu/ cuối phim/ nhạc: Kéo chuột đến đầu hoặc cuối đoạn phim/ nhạc, khi hiện ra mũi tên trắng thì kéo chuột sang phải hoặc sang trái, và thả chuột ra khi đã ưng ý. 
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Tách phim/ nhạc thành nhiều đoạn: Kéo nút trượt đến vị trí cần cắt, nhấp vào nút Split (hoặc nhấn phím S).
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Cắt bỏ hoặc sao chép 1 đoạn ở vị trí bất kì: 
Cách 1: Bằng cách tách tập tin thành các đoạn nhỏ như trên, ta có thể cắt, sao chép 1 đoạn ở vị trí bất kì: Chọn đoạn, nhấn tổ hợp phím Ctr + X nếu cắt, nhấn Ctrl + C nếu sao chép.  
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Cách 2: Chọn đoạn cần cắt hoặc sao chép (ví dụ đoạn AB dưới hình) bằng cách di chuyển nút trượt xanh đỏ (Nút xanh bắt đầu và nút đỏ là kết thúc của đoạn cần cắt hoặc sao chép). Nhấp chuột phải vào đoạn A->B, nếu cắt vỏ chọn Cut (hoặc nhấn Ctr + X); nếu sao chép chọn Copy (hoặc nhấn Ctrl + C). Dán vào một vị trí khác trên Timeline bằng cách nhấp phải, chọn Paste (hoặc nhấp Ctrl + V).
Ghép các đoạn dữ liệu:  Sau khi cắt loại bỏ những đoạn không cần thiết, ta sắp xếp lại các đoạn rời trong khung Timeline theo trật tự và xếp sát nhau (nếu để cách nhau khi xuất phim đoạn đó màn hình sẽ bị đen do không có dữ liệu). Khu xuất phim, các đoạn rời này tự ghép nhau thành 1 phim hoàn chỉnh. 
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Tách âm thanh ra khỏi clip: Đôi khi ta chỉ cần ảnh trong clip do nội dung thuyết minh (âm thanh) không phù hợp, để loại bỏ tiếng, chọn đoạn cần tách tiếng, chuột phải, chọn “Separate video and audio”. Chọn âm thanh vừa tách, nhấn phím “Delete” để xóa.  
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Thuyết minh cho đoạn clip: 
Cách 1: Ghi âm bằng điện thoại và gửi vào máy tính, thêm âm thanh đó vào Clip Bin, kéo xuống khung Timeline, đặt âm thanh vào Track trên đoạn phim cần thuyết minh. 
Cách 2: Ghi âm trực tiếp bằng Camtasia Studio. Trên thanh công cụ truy cập nhanh, chọn “Voice Narration”, bắt đầu ghi âm chọn “Start recording”, kết thúc ghi âm chọn “Stop recording”, khi đó sẽ hiện ra hộp thoại yêu cầu lưu đoạn âm thanh vừa thu. Khi đã lưu xong, đoạn âm thanh này sẽ xuất hiện ở khe Audio của khung Timeline.
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Có thể cắt file ghi âm thành từng đoạn âm thanh như hướng dẫn ở trên, đặt vào chỗ đoạn hình ảnh tương ứng để lời thuyết minh khớp với hình.
Tạo chú thích, phụ đề:
Khi muốn chú thích, phụ đề một vị trí nào đó trong phim và tạo nhiều hình thù đặc biệt cho chú thích, ta tạo Callout (khung chứa phụ đề) như sau: Nhấp vào “Callouts” ở thành công cụ, nhấp “Add callout”, chọn kiểu chữ, kích cỡ, màu chữ, màu khung viền, sau đó nhập nội dung. Có thể kéo, di chuyển, xoay khung chú thích theo các hướng trên mà hình clip tùy ý.
Chú thích mới tạo sẽ xuất hiện ở khe Callout trong khung Timeline. Điều chỉnh thời gian chạy chú thích: Đưa chuột đến đầu hoặc cuối Callout ở khe Callout trong khung Timeline, kéo sang trái hoặc phải, di chuyển chuột cũng giúp cho đoạn phụ đề được hiện ở các đoạn mong muốn của clip. 
	[image: image10.png]Chon “Add callouts” dé ve khung.

ﬁ n[v &7 Import media v & Produce and share v =

g Add callout % Remove callout

Shape

X X Yk

¥ Border v AFl v | [@Effects v

\

Chon « Callouts” dé vé

———
ClipBin  Library IRecord More N @ B 0:00:01:12/0:02:32:13
khung chira phu dé. amera
a aQ | DDw @
. — === —_—m—mm
Track 3 00 00:00:01;12 00:00:10;00 00:00:20;¢ 00 00:00:30;00 00:00:40;00 00:00:50;,00 00:01:00;,00 00:01:10;00 00:01:20;,00 00:01:30;,00 00:01:40:0
racl -

Track 2

Track chira phu dé. Ding chudt djéu
’ chinh vi tri ciing nhw dd dai phu dé.

Track 1[I Daltons Law co ché khuéch tanwmy % Track chira doan clip [







Biên tập âm thanh: 
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Cách 1: Nhấp vào “Audio” ở thanh công cụ (hoặc đưa chuột vào đoạn âm thanh ở khe Audio, nhấp chuột phải, chọn “Edit audio”). Ở đây, ta có thể điều chỉnh âm lượng (Enable volume leveling, hoặc Colume down, Volume up), chỉnh âm thanh tăng dần (Fade in), âm thanh nhỏ dần (Fade out), tắt âm thanh (Silence), thêm điểm mốc trên đường biên âm thanh để hiệu chỉnh âm thanh to nhỏ một cách chi tiết (Add audio point).
Cách 2: Để tăng giảm âm lượng, nhấp vào “Audio” ở thanh công cụ, khi đó sẽ xuất hiện một đường ngang ở giữa đoạn âm thanh, đưa chuột đến đường ngang sẽ thấy mũi tên trắng theo chiều dọc, kéo mũi tên theo chiều lên xuống để tăng hoặc giảm âm lượng.
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4. Xuất phim
Khi đã hoàn tất quá trình biên tập phim/nhạc/, ta có thể xuất ra đoạn phim/nhạc với các định dạng như: SWF, FLV, AVI, WMV, MOV, RM, MP4, MP3, GIF, ... Ngoài ra, ta cũng có thể xuất ra để ghi vào CD hay đưa lên Web. Thông thường, ta nên xuất phim lưu trong máy:

Nhấp vào “Produce and share” ở thanh menu để xuất hiện hộp thoại Production Wizard.
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Xuất hiện hộp thoại Production Wizard:
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Thông thường đối 
với đoạn phim, nên chọn định dạng WMV, MP4 vì dung lượng nhỏ dễ tích hợp với các chương trình khác, định dạng MP3 đối với đoạn âm thanh. Sau đó nhấp “Next”, điền tên đoạn phim/nhạc, chọn đường dẫn để lưu. Cuối cùng, nhấp Finish.
Lưu ý: Trong khung Timeline có nhiều khe chứa tập tin chỉnh sửa, để trách lộn xộn khi sắp xếp các tập tin, tôi thường đặt các tệp cùng loại vào mỗi khe khác nhau của khung Timeline. 
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Như vậy, với các thao tác đơn giản như trên, tôi đã tự tạo được các video như ý muốn. 

3. Phương pháp nghiên cứu

- Trong thời gian nghiên cứu tôi chia thành 2 nhóm lớp khác nhau: Nhóm lớp bài giảng không chèn hoặc chèn video chưa biên tập (năm học 2017 – 2018) và nhóm lớp bài giảng có chèn các video đã biên tập (năm học 2018 – 2019).
- Kết thức thời gian nghiên cứu, tôi sử dụng biện pháp thống kê để thống kê 2 nhóm số liệu sau: 
+ Kết quả kiểm tra đánh giá về điểm số.
+ Nhận thức - thái độ - hành vi của học sinh đối với việc giáo viên sử dụng video trong quá trình dạy - học.

- Tôi đối chứng 2 nhóm số liệu trên giữa nhóm lớp áp dụng sáng kiến với nhóm lớp không áp dụng để rút ra hiệu quả của sáng kiến.
4. Mở rộng sáng kiến nghiên cứu
Như đã giới thiệu ở trên, Camtasia Studio không chỉ biên kịch và dựng video từ các đoạn phim, nhạc, ảnh mà còn là phần mềm hỗ trợ quay video màn hình Windows và thu âm nên giáo viên có thể quay các bài giảng điện tử có lồng tiếng để dạy offline, tải các video bài học lên https://www.youtube.com/ để học sinh có thể học tại nhà. Nếu có thời gian đầu tư, phối hợp cùng các giáo viên nhóm Sinh, chúng ta sẽ tự tạo cho mình một kho học liệu video handmade cho môn học với đầy đủ các khối lớp.  
IV. KẾT QUẢ
1. Nhận thức của giáo viên
Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, chúng tôi đã trao đổi kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy – học. Thông qua các kết quả đạt được cuối năm học, giáo viên Sinh học chúng tôi nhận thấy rõ được hiệu quả của việc sử dụng các video đã chỉnh sửa, thuyết minh trong dạy – học Sinh học 8. Không chỉ mình tôi mà các giáo viên Sinh học khác trường đã học và biết dung cơ bản phần mềm Camtasia Studio, ứng dụng phần mềm nhiều hơn trong công tác dạy – học, kĩ năng công nghệ thông tin ngày càng được nâng cao. Hiện tại, chúng tôi đã xây dựng được kho video cho 5 chương của Sinh học 8. 
2. Nhận thức của phụ huynh học sinh
Thấy được sự nhiệt tình tìm kiếm phương tiện dạy học hiệu quả, nói không với dạy “chay” của giáo viên, bản thân phụ huynh cũng có cái nhìn tích cực hơn về môn học. Với các bài tập lớn giao về nhà là xây dựng kịch bản và quay clip thực hiện các thao tác trong các bài thực hành Sinh học 8, học sinh gửi giáo viên biên tập lại, giáo viên gửi lại bản hoàn chỉnh cho học sinh và phụ huynh, học sinh đã được rèn luyện các kỹ năng Sinh học, tăng niềm đam mê khám phá kiến thức hay vận dụng được những kiến thức đã học vào trong cuộc sống, từ đó giúp cho phụ huynh thấy được những mặt tích cực của môn học và sự phát triển toàn diện của con.
Tuy tâm lí môn chính – môn phụ vẫn chưa hẳn mất đi nhưng phụ huynh đã coi trọng hơn vai trò đồng đều các môn học trong đó có môn Sinh học, giúp con em mình phát triển toàn diện hơn, thể hiện cụ thể ở sự quan tâm, sự tạo điều kiện của phụ huynh với môn học. 
3. Nhận thức và kết quả học tập của học sinh

Với ý tưởng như trên, bản thân tôi đã thực hiện sáng kiến này trong năm học 2018 – 2019 với các lớp khối 8 và thông qua đánh giá kết quả học tập cũng như quan sát thái độ học tập, thăm dò ý kiến của học sinh cho thấy có hiệu quả rất tích cực. Tôi chia làm 2 nhóm lớp, nhóm lớp có ứng dụng sáng kiến và nhóm lớp không ứng dụng để tiện đối chứng. Kết quả học tập cùng với thái độ, mức độ hứng thú của học sinh với môn học ở những lớp có áp dụng và không áp dụng sáng kiến được thể hiện qua các bảng số liệu sau: 
Bảng 1: Tỉ lệ mức độ hứng thú của học sinh với môn Sinh học
	Mức độ hứng thú
	Không áp dụng sáng kiến
(Năm học 2017 - 2018)
	Có áp dụng sáng kiến
(Năm học 2018 - 2019)

	Rất hứng thú
	28%
	54%

	Có hứng thú
	50%
	41%

	Không có hứng thú
	22%
	5%


Bảng 2: Tỉ lệ điểm kiểm tra đánh giá
	Điểm trung bình môn
	Không áp dụng sáng kiến
(Năm học 2017 - 2018)
	Có áp dụng sáng kiến
(Năm học 2018 - 2019)

	Giỏi
	20%
	35%

	Khá
	40%
	46%

	Trung bình
	35%
	18%

	Yếu, kém
	5%
	1%


Qua bảng số liệu trên, tôi nhận thấy việc áp dụng sáng kiến trong quá trình dạy – học Sinh học 8 mang lại kết quả học tập cao hơn, học sinh lĩnh hội kiến thức nhanh hơn, ghi nhớ lâu hơn, đồng thời rất hứng thú học tập với môn học. 
PHẦN C - KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
Công việc biên tập và dựng video khó mà dễ. Dễ ở các thao thác làm việc với phần mềm. Khó ở chỗ công việc này đòi hỏi thời gian, sự kiên trì, nghiên cứu tìm tòi, chọn lọc, xử lí thông tin, bổ sung mở rộng kiến thức phù hợp vào clip để học sinh hứng thú học tập hơn. Thông qualàm việc với phần mềm Camtasia Studio, tôi thấy kĩ năng công nghệ thông tin được cải thiện, mở rộng thêm vốn hiểu biết, nâng cao chuyên môn khi tìm các tư liệu cho clip xây dựng. 
Để biên tập một video, theo tôi, khâu vất vả và mất thời gian nhất là viết kịch bản thuyết minh và thu thập các tập tin, nhưng khi nhìn thấy sự hứng thú học tập khi xem video thuyết minh, phụ đề, thấy kết quả học tập được nâng cao đã trở thành động lực để tôi tiếp tục thực hiện đề tài này ở những năm học sau. 
2. Khuyến nghị
Tôi mong rằng ở các nhà trường cũng có kho học liệu video đã biên tập để nâng cao hiệu quả day - học Sinh học 8. 
Video là phương tiện dạy học hiệu quả và cần thiết cho hầu hết môn học. Tôi mong các giáo viên bộ môn khác cũng có sử dụng Camtasia Studio biên tập video giống như thành thạo sử dụng Powerpoint thiết kế bài giảng điện tử. 
Ngoài Camtasia Studio còn có rất nhiều phần mềm và ứng dụng dạy học, những trang học liệu, trang học trực tuyến bổ ích, tôi mong Nhà trường và Phòng Giáo dục tổ chức định kì các buổi tập huấn công nghệ thông tin vào dạy – học. Tôi mong nhà trường hỗ trợ học phí cho giáo viên tham gia các khóa đạo tạo chuyên môn và công nghệ do các tổ chức cá nhân ngoài Nhà trường tổ chức.
Là một giáo viên không chuyên, kĩ năng công nghệ thông tin và vốn từ tiếng Anh hạn chế, các thuật ngữ Tin học biết không nhiều, chắc chắn đề tài của tôi còn nhiều thiếu sót, rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô Tin học và thầy cô cùng chuyên môn.

Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn Nhà trường THCS nơi tôi công tác đã tạo điều kiện cho tôi giảng dạy bộ môn Sinh học 8 để tôi có kinh nghiệm viết sáng kiến này. Tôi cũng chân thành cảm ơn tổ, nhóm chuyên môn Sinh – Hóa – Địa đã giúp đỡ tôi xây dựng sáng kiến.

Xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2020
Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh nghiệm
do tôi viết, không sao chép của người khác.
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